
Xếp loại Ghi chú

a Viên chức 8

1 Nguyễn Thành Nam 01005007 A1 A1

2 Lưu Hoàng Hải Yến 01002019 A2 A1 TT HĐ thống nhất xếp loại A1

3 Huỳnh Thị Minh Ly 01004007 A1 A1

4 Nguyễn Thị Bích Liễu 01002005 A1 A1

5 Nguyễn Văn Chì 01023001 A3 A3

6 Trần Thị Ánh Phượng 01017006 A1 A1

7 Nguyễn Thị Vân 01002032 A2 A1 Thống nhất đề nghị của đơn vị

8 Trần Thị Phương Oanh 01007007 A2 A2

b Hợp đồng trường 16

9 Huỳnh Thị Xuân Mai 01007006 A4 A4

10 Lê Tiến Dũng 01005003 A1 A1

11 Nguyễn Trung Dũng 01002008 A4 A4

12 Trần Văn Cu Anh 01002007 A3 A3

13 Nguyễn Hữu Xuân Vũ 01002010 A4 A3 Thống nhất đề nghị của đơn vị

14 Lê Hồng Phúc 01002012 A4 A4

15 Phạm Hữu Thành Phú 01002028 A3 A3

16 Huỳnh Thanh Nhàn 01002027 A3 A3

17 Đồng Anh Tuấn 01002013 A4 A4

18 Nguyễn Thanh Hiền 01002033 A4 A4

19 Phạm Quang Tùng 01010068 A4 A4

20 Trần Thanh Cường 01002040 A4 A4

21 Vũ Anh Hiếu 01002041 A2 A2

22 Phan Đức Hiếu 01002042 A3 A3

23 Dương Văn Tâm 01002035 A3 A2 Thống nhất đề nghị của đơn vị

24 Huỳnh Ngọc Liên 01002036 A3 A2 Thống nhất đề nghị của đơn vị
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Tổng số CB-GV-NV 24

Xếp loại A1: A1 7

Xếp loại A2: A2 4

Xếp loại A3: A3 6

Xếp loại A4: A4 7

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HC

Nguyễn Thành Nam

THƯ KÝ TT HĐTĐ

Lưu Hoàng Hải Yến

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2026
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